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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 08/2018
I/ Tình hình thị trường tháng 06/2018:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 06 năm 2018 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp giảm, sản xuất hàng công nghiệp tăng. Xuất khẩu và nhập khẩu tăng. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 06/2018 là 4,38%.

Đồng Rand giảm từ 12,54 Rand/01 USD ngày 15/05/2018 xuống 13,38 Rand/01 USD ngày 15/06/2018;
Tháng 06/2018, thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi tăng 2,9% và giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Tính đến hết tháng 06/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 570 tỷ Rand (tương đương với 42,6 tỷ USD), tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 572 tỷ Rand (tương đương với 42,7 tỷ USD), tăng 6,6%.
  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 06/2018 so với tháng 05/2018 tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 0,1% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 1,6%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 1,4%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 0,7%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 0,8%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 0,8%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,3%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 1,5%; Nhóm hàng điện tử giảm 5,5%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 4,3%; Nhóm hàng nội thất tăng 4,3%.  

Tháng 06/2018 so với tháng 05/2018, sản xuất công nghiệp tăng 0,3% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 1,8%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 2,9%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 0,6%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,1%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 2,1%; Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 0,2%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 1,4%; 
Nhóm hàng điện tử giảm 4,7%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 4,6%; Nhóm hàng nội thất giảm 1%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 06/2018 so với tháng 05/2018: Sản phẩm khoáng sản giảm 6%; Kim loại quý và đá quý tăng 38%; Kim loại thường tăng 13%; Phương tiện vận tải tăng 8%; Hàng hóa khác tăng 229%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 06/2018 so với tháng 05/2018: Hàng rau quả giảm 51%; sản phẩm khoáng sản tăng 11%; Kim loại thường giảm 9%; Máy móc và thiết bị điện tử giảm 3%; Linh kiện phụ tùng tăng 15%...

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi trong T6/2018
	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	5.370.893
	1
	Hàng tươi sống
	3.334.297

	2
	Rau củ quả
	26.617.645
	2
	Rau củ quả
	80.802.304

	3
	Dầu ăn
	91.979
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	4.804.046
	4
	Thực phẩm chế biến
	14.167.071

	5
	Khoáng sản
	18.285.834
	5
	Khoáng sản
	14.242.056

	6
	Hóa chất
	6.543.428
	6
	Hóa chất
	4.452.391

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	6.414.157
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	4.027.554

	8
	Da sống và da thuộc
	2.438.133
	8
	Da sống và da thuộc
	2.835.169

	9
	Sản phẩm gỗ
	738.686
	9
	Sản phẩm gỗ
	1.851.353

	10
	Giấy và bột giấy
	651.446
	10
	Giấy và bột giấy
	9.140

	11
	Dệt may
	18.776.671
	11
	Dệt may
	16.700

	12
	Giầy dép
	70.217.789
	12
	Giầy dép
	3.483.617

	13
	Vật liệu xây dựng
	880.837
	13
	Vật liệu xây dựng
	19.299

	14
	Kim loại quý
	788.929
	14
	Kim loại quý
	1

	15
	Sắt thép
	6.547.412
	15
	Sắt thép
	7.210.784

	16
	Máy móc thiết bị
	264.902.634
	16
	Máy móc thiết bị
	1.058.726

	17
	Phương tiện vận tải
	463.431
	17
	Phương tiện vận tải
	36.108

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	5.098.917
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	51.604

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	10.452.032
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	13.548

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	299
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	

	22
	Hàng hóa khác
	13.401
	22
	Hàng hóa khác
	

	23
	Thiết bị lẻ
	2.625.604
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	452.724.133
	
	Tổng cộng:
	137.611.722


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 09/2018:

Dự báo xuất khẩu và nhập khẩu tăng.  Đồng Rand mất giá.
III. Sự kiện thương mại trong tháng 09, 10/2018 tại Nam Phi:
	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	SA MOTORING EXPERIENCE
	Ô tô, xe máy
	Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Kyalami, Johannesburg
	31/08 – 02/09/2018

	2
	PROFESSIONAL BEAUTY - JOHANNESBURG
	Mỹ phẩm, làm đẹp
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	02/09 – 03/09/2018

	3
	FOOD & DRINK TECHNOLOGY (FDT) AFRICA
	Công nghệ thực phẩm, đồ uống
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	04/09 – 06/09/2018

	4
	BUYABUSINESS EXPO
	Nhượng quyền thương mại
	Ticketpro Dome, Johannesburg
	06/09 – 08/09/2018

	5
	ITU TELECOM WORLD
	Công nghệ viễn thông
	Thành phố Durban
	10/09 – 14/09/2018

	6
	ELECTRA MINING AFRICA
	Công nghệ khai khoáng
	Trung tâm Hội nghị Nasrec, Johanessburg
	10/09 – 14/09/2018

	7
	AFRICA OIL & POWER
	Dầu khí
	Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town, Cape Town
	12/09 – 14/09/2018

	8
	FESPA AFRICA
	Công nghệ in ấn
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	12/09 – 14/09/2018

	9
	RISI INTERNATIONAL WOODFIBER RESOUCE AND TRADE CONFERENCE
	Sản phẩm gỗ, thương mại
	Trung tâm Southern Sun Elangeni & Maharani, Durban
	17/09 – 19/09/2018

	10
	EDUTECH AFRICA
	Triển lãm giáo dục, dụng cụ giáo dục
	Trung Tâm Hội nghị Sandton
	09/10 – 10/10/2018

	11
	AGRI-EXPO LIVESTOCK
	Nông nghiệp, chăn nuôi
	Sandringham Farm, Cape Town
	11/10 – 13/10/2018


IV/ Thông tin chuyên đề:
NGÀNH KHAI THÁC MỎ TẠI NAM PHI
(PHẦN II)

3. Khai thác than

Khai thác than đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Nam Phi vởi 77% nguồn năng lượng của nước này sử dụng than làm nhiên liệu thiết yếu. Nam Phi cũng xuất khẩu khoảng ¼ sản lượng than của nước này, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 55.000 người dân Nam Phi.

Theo số liệu thống kê, sản lượng than tại Nam phi hàng năm đạt khoảng 224 triệu tấn. Nam Phi là nhà sản xuất than đứng thứ 7 thế giới chỉ sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Úc, In-đô-nê-xi-a và Nga. 

31% mỏ than của Nam Phi tập trung tại vùng trung tâm Highveld, ngoài ra cũng có nhiều mỏ than tại các khu vực như Waterberg, Sasolburg, South Rand, Utrecht, Klipriver, Soutpansberg. Khoảng 85% các mỏ than tại Nam Phi do các công ty Anglo American’s Thermal Coal, BHP Billiton’s Ingwe Collieries, Sasol Mining, Eyesizwe và Kumba Resource sở hữu và điều hành. Khoảng phân nửa các mỏ than tại Nam Phi sử dụng kỹ thuật khai thác than lộ thiên, nửa còn lại dựa vào những công nghệ khai thác dưới lòng đất.

Hiện, ước tính các mỏ than ở Nam Phi có trữ lượng từ 30 – 53 tỷ tấn, đủ để duy trì hoạt động của các mỏ than và các hoạt động hỗ trợ liên quan trong gần 200 năm tới với năng lực sản xuất hiện tại.

Theo Africa Mining IQ, nguồn thông tin khai thác mỏ hàng đầu tại Nam Phi, New Largo và Mafube Colliery là những mỏ than lớn nhất tại Nam Phi. Mafube Colliery cung cấp 1,1 triệu tấn than mỗi năm và có tổng giá trị khai thác đạt đến 1,3 tỷ USD cho đến khi hết khả năng khai thác. Trong khi đó, mỏ New Largo có tổng giá trị khai thác đạt khoảng 850 triệu USD cho đến khi hết khả năng khai thác. 

4. Khai thác kim loại nhóm bạch kim
Kể từ Thế chiến thứ II, khai thác bạch kim nói chung đã phát triển ổn định để đáp ứng với các ứng dụng mới đang phát triển. Bạch kim được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp dầu khí, nơi các chất xúc tác platin được sử dụng để tăng chỉ số octan của dầu mỏ và tạo ra nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp nhựa đang phát triển. Nhu cầu về bạch kim càng ngày càng gia tăng từ sau những năm 1960 do bạch kim được ưa chuộng trong việc sử dụng như đồ trang sức đắt tiền.

Bạch kim được phát hiện tại Nam phi từ năm 1924. Phát hiện ra tổ hợp Bushveld tại Nam Phi có độ dài khoảng 100km là một khám phá lớn để từ đó, các mỏ tại khu vực này đã tạo ra hơn 75% sản lượng bạch kim của thế giới trong nhiều năm qua.

Nam Phi nắm giữ trên 80% trữ lượng kim loại nhóm bạch kim của thế giới. Tại Nam Phi hiện có hơn 80 dự án khai thác kim loại nhóm bạch kim, phần lớn do 11 công ty khai thác bạch kim hàng đầu Nam Phi sở hữu và quản lý.

Ngành công nghiệp khai thác bạch kim ở Nam Phi đã tăng sản lượng từ 163 tấn trong năm 2010 lên đến gần 200 tấn vào năm 2017, với tổng doanh số khoảng 700 triệu USD. 

5. Khai thác kim cương

Kể từ lần đầu tiên phát hiện ra kim cương tại Nam Phi, sau hơn 150 năm khai thác, Nam Phi vẫn là một trong số 5 nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới. Ngoài việc khai thác trong đất liền, khu vực lớn tập trung kim cương là Kimberly, kim cương ở Nam Phi cũng được khai thác ngoài khơi bờ biển phía Tây bắc của nước này. Trong số các loại đá quý có chất lượng cao nhất từng được tìm thấy trên thế giới, Nam Phi nổi tiếng với kim cương màu trắng trong suốt, kim cương hồng và kim cương xanh.

Vào năm 2017, hơn 60% kim cương Nam Phi được khai thác từ mỏ Venetia ở tỉnh Limpopo và mỏ Finsch ở tỉnh Northern Cape.

Mỏ Venetia của công ty De Beer là mỏ kim cương lớn nhất Nam Phi. Giai đoạn khai thác mỏ bắt đầu từ năm 1992 và dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2023 và năm 2046 với dự án khai thác ngầm dưới lòng đất. Mỏ Venetia có sản lượng hàng năm khoảng 3 triệu carat với tổng ước tính trữ lượng đạt khoảng 94 triệu carat kim cương.

Mỏ kim cương lớn thứ hai Nam Phi là Petra Diamond, bắt đầu khai thác từ năm 1978 với sản lượng đạt 2,1 triệu carat vào năm 2017, với tổng trữ lượng ước tính dạt 45 triệu carat. 

Một mỏ kim cương nổi tiếng khác tại Nam Phi là mỏ Cullinan (hoặc mỏ Premier), nằm cách thủ đô Pretoria khoảng 40km về phía đông. Đây là nơi tìm ra viên kim cương lớn nhất thế giới vào năm 1905 mang tên Cullinan. Mỏ Cullinan đã hoạt động được trong hơn 100 năm , dự kiến sẽ tăng sản lượng từ 920.000 carat lên 2,6 triệu carat vào năm 2019.

6. Những khó khăn, thách thức trong ngành công nghiệp khai khoáng tại Nam Phi

Ước tính Nam phi có trữ lượng khoáng sản lớn nhất thế giới với giá trị từ 2,5 đến 4,7 tỷ USD, với đóng góp chủ yếu từ bạch kim (trên 80% trữ lượng toàn cầu), 
mangan (80%), crom (72%), vanadi (32%) và vàng (30%). Tuy nhiên, ngành khai khoáng tại Nam Phi vẫn phải đối mặt với những thách thức, áp lực lớn như:

- Cần giảm thiểu việc sử dụng các nguồn lực quan trọng khác như năng lượng, nước.

- Tăng cường quản lý rủi ro về sức khỏe và an toàn cho người lao động

- Nâng cao năng suất, sản lượng khai thác thông qua việc áp dụng tự động hóa cao hơn.

- Giảm tác động xấu đến môi trường thông qua các hoạt động khai thác và chất thải công nghiệp

- Đảm bảo các mỏ có được giấy phép hoạt động 

- Đảm bảo quy trình đóng cửa mỏ an toàn


Những thách thức trên phải được giải quyết trong bối cảnh các loại quặng đang giảm dần về số lượng và trữ lượng, đặc biệt là khi giá cả hàng hóa đang bị suy giảm. Tuy nhiên, một thực tế là nhiều nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, phụ thuộc rất nhiều vào khai thác mỏ. Do đó, Nam Phi cần phát triển một ngành công nghiệp khai thác mạnh và bền vững, góp phần lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước này./.
